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        NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NH N   N  HU V C   – VĨNH  ONG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Văn Tú 

Các Hội thẩm nhân dân:  

   Ông Hu n   g     n 

         n T       Hồng 

Thư ký phiên tòa: Ông      Văn    - T      T    n n  n   n   u v   9 – 

V n    ng  

  i di n  i n ki m sát nhân dân khu v c   -   nh  on  tham  ia phiên tòa: 

       T          - K ể  s t v ên  

Tr ng ng   3  t  ng 3 nă   0 6 t   trụ sở T    n n  n   n   u v   9 – 

V n    ng  ở    ên t     t    s  t      ng      vụ  n   n s  t ụ    s : 

 0  0 6 T  T -    ng      t  ng 0  nă   0 6 v  tr n             ồng t n 

 ụng  t     u  t   n      vụ  n r    t    s  70  0 6      T-   ng    3 

t  ng 0  nă   0 6 v   u  t   n     n    ên t   s  6   0 6    T-   ng      

t  ng 3 nă   0 6 g           ng s : 

- N uyên đơn:  g n   ng T   ng      ổ   ần  ;         trụ sở: s   ,  , 

   ờng  , T  n      Hồ       n    g ờ         n t          u t:     gu ễn 

 ứ  T       – Tổng g         g n   ng T   ng      ổ   ần  .  

 g ờ         n t    ủ  qu  n:  ng Vũ   n   ,   ứ  vụ:          Trung 

t         n  v      ê T   T u H,   ứ  vụ:              Trung t         n  

 ủ   g n   ng T   ng      ổ   ần  . 

 g ờ         n t    ủ  qu  n t    g   t  tụng:  ng  gu ễn   n   , s n  

nă   977;           ên    : Trung tâm x  lý n , Lầu A T   n      ,    ờng X, 

Thành ph  Hồ Chí Minh. C  đơn  in   t    v n  m t  

- Bị đơn: Ông        ng  u   H , s n  nă :  00 ;        : s   ,     , 

    , t n  V n    ng.   n  m t  

                                                      

                             NỘI  UNG VỤ  N: 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   HU V C   – VĨNH  ONG 

 
  ản  n s : 86  0 6    - ST 

 Ngày: 31-3-2026 

 V v tr n            ồng t n  ụng   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Theo nội dun  đơn kh i ki n    n t  khai  các   i khai tron   iai đo n 

chuẩn  ị   t     n uyên đơn N ân hàn  Thươn  m i Cổ phần S c  n ư i đ i 

di n theo ủy quy n  à  n  N uyễn M nh C trình bày:  

Ngày 26/7/2022, ông Ph m Công Qu c H1         t với  g n   ng T   ng 

     ổ   ần   (g i tắt là Ngân hàng) h    ồng s  dụng thẻ tín dụng, bao gồm 

gi      ngh  c p thẻ tín dụng kiêm h    ồng và bản    u khoản v     u ki n 

phát hành và s  dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng. Căn  ứ thu nh p của ông H1, 

 g n   ng     ồng ý c p thẻ tín dụng với h n mức s  dụng    30 000 000  ồng, 

mụ       v   t êu   ng    n  n    u        c c p thẻ tín dụng, ông H1    t  c 

hi n các giao d ch với tổng s  ti n     79 779 000  ồng. Trong quá trình s  

dụng thẻ, từ ngày kích ho t thẻ   n nay ông H1    t  n  t  n      g n   ng s  

ti n  5  0 0 000  ồng (Thứ t  th n  t  n  ăn  ứ t       u 21 của Bản    u 

khoản v     u ki n phát hành s  dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng). Qua nhi u 

lần làm vi c nhắc nhở n  ng  ng H1 vẫn không có thi n chí trả n . Do ông H1 

vi ph   ng    vụ t  n  t  n (   u 18 của Bản    u khoản v     u ki n phát 

hành s  dụng thẻ tín dụng) nên ng      8  0 3  g n   ng       m dứt quy n 

s  dụng thẻ và chuyển toàn bộ    n  còn thi u sang n  quá h n (   u 24 của 

Bản    u khoản v     u ki n phát hành s  dụng thẻ tín dụng của Ngân hàng). 

T n    n ngày 23/02/2026, ông H1 còn n   g n   ng tổng  ộng    80 377 076 

 ồng,     gồ         ản s u:    n  g      35  00  80  ồng v      qu    n    

 5  76 896  ồng. Mặ    ,  g n   ng     êu  ầu ông H1 có trách nhi   t  n  

t  n n  n  ng  ng H1 vẫn      t  n  t  n    ản n  vay quá h n      g n 

  ng       v              u khoản    qu    nh t i h    ồng    g      t vớ  

 g n   ng  

Nay  g n   ng T   ng      ổ   ần    êu  ầu T    n g ả  qu  t n   s u:  

- Buộc ông Ph m Công Qu c H1 phải trả cho  g n   ng T   ng   i Cổ 

phần S tổng s  ti n t n    n ng    3 0   0 6    80 377 076  ồng (T      tr  u, 

   tră   ả        ả  ng ìn,    ng tră   ả       s u  ồng) tr ng    gồ :    

n  g      35  00  80  ồng v      qu    n       5  76 896  ồng. 

- Buộc ông Ph m Công Qu c H1   ả  trả khoản lãi phát sinh từ ngày 

   0   0 6       n khi trả   t n  vay theo lãi su t qu    nh t i h    ồng    

ông Ph m Công Qu c H1         t vớ   g n   ng T   ng   i Cổ phần S. 

Bị đơn  n  Ph m Công Quốc H1 v n  m t tron   iai đo n chuẩn  ị   t    

và t i phiên toà nên kh n  c    i trình  ày  kh n    i văn   n nêu ý kiến và tài 

 i u  chứn  cứ cho Toà án  em   t  

T i phi n t    đ i di n  i n  i m s t nh n d n  hu v c   –   nh  ong 

ph t bi u qu n đi m:  

 i c tuân theo pháp  uật tron  th i  ian chuẩn  ị   t   : Tr ng t ờ  g  n 

  u n      t    T       n, T      t       n  úng vớ  qu    n   ộ  u t T  

tụng   n s   

 i c tuân theo pháp  uật của Hội đồn    t     Thư ký t i phiên tòa: Hộ  

 ồng   t   , T         t       n  úng     qu    n   ủ   ộ  u t T  tụng   n s  

v  v      t    s  t    vụ  n  



3 

 

 i c chấp hành pháp  uật của n ư i tham  ia tố tụn :  gu ên   n         

  n   úng qu    n   ộ  u t T  tụng   n s        n             n   úng qu  

  n   ủ   ộ  u t T  tụng   n s   

   nội dun   i i quyết vụ án:  ăn  ứ    ản 3    u  6,   ể       ản   

   u 35,   ể       ản      u 39,    u   6 v     u   7  ộ  u t T  tụng   n s  

nă   0 5;    ản      u    u t s    ổ ,  ổ sung  ột s     u  ủ   ộ  u t T  

tụng   n s ,  u t T  tụng H n     n ,  u t T       ng ờ       t  n  n ên, 

 u t     sản v   u t H   g ả      t     t   T    n;    ản      u  ,    ản   

   u  00,   ể       ản 3    u  07  u t     tổ   ứ  t n  ụng nă   0  ;    ản 

     u  6  ủ   g   qu  t s  3 6  0 6   TV H    ủ       n T  ờng vụ 

 u    ộ  ng   30 ng      nă   0 6 qu    n  v   ứ  t u,   ễn, g ả , t u, nộ , 

quản    v  s   ụng  n     v         T    n;      n  n  êu  ầu   ở     n  ủ  

 g n   ng T   ng   i Cổ phần S;  uộ   ng        ng  u   H     ng    vụ 

trả      g n   ng T   ng   i Cổ phần S s  t  n tổng  ộng    80 377 076  ồng, 

    gồ         ản s u:    n  g      35  00  80  ồng v      qu    n    

 5  76 896  ồng;  uộ   ng        ng  u   H    ả  trả    ản lãi phát sinh từ 

ng      0   0 6       n khi trả   t n  vay theo lãi su t qu    nh t i h    ồng 

    ng Ph m Công Qu c H1         t vớ   g n   ng T   ng   i Cổ phần S.  

V  án phí, ông        ng  u   H    ả     u  n          0 8 853  ồng  

H2     t  n t   ứng  n         5 933  ồng      g n   ng T   ng   i Cổ phần 

S t      ên     t   ứng  n    ,        T    n s  006 5   ng         0 5  ủ  

     ụ  T     n   n   n s   u n   , T  n      Hồ       n  (n         ng 

T     n   n   n s    u v   7 - T  n      Hồ       n )                                

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

    u     ng  ên  ứu     t      u,   ứng  ứ    tr ng  ồ s  vụ  n         

      t t      ên t  , ng          n V  n   ể  s t trìn      qu n   ể  v  v    

tuân theo       u t t  tụng   n s  v  nộ   ung g ả  qu  t vụ  n  Hộ   ồng   t    

n  n   n : 

 [ ] V  qu n          u t tr n       v  t    qu  n g ả  qu  t vụ  n:  ăn 

 ứ v     n   ở     n  ủ  ngu ên   n  g n   ng T   ng   i Cổ phần S yêu 

 ầu      n  ng        ng  u   H  trả t  n v   t         ồng t n  ụng       

  t vớ   g n   ng nên vụ  n    qu n          u t     Tr n            ồng t n 

 ụng , t    qu    n   ủ   u t     Tổ   ứ  t n  ụng,    ản 3    u  6  ộ  u t 

T  tụng   n s , vụ  n t uộ  t    qu  n g ả  qu  t  ủ  T    n       n  ng 

       ng  u   H  n      trú t   s   ,     ,     , t n  V n    ng;  ăn  ứ 

  ể       ản      u 35,   ể       ản      u 39  ộ  u t T  tụng   n s  nă  

 0 5 v     ản      u    u t s    ổ   ộ  u t T  tụng   n s ,  u t T  tụng   n  

   n ,  u t T       ng ờ       t  n  n ên,  u t     sản v   u t H   g ả ,     

t     t   T    n ( u t s  85  0 5  H 5 ng    6 6  0 5) vụ  n n   t uộ  t    

qu  n g ả  qu  t  ủ  T    n n  n   n   u v   9 – V n    ng   

[ ] V  t ủ tụ  t  tụng:      n  ng        ng  u   H          T    n 

t ng   t     văn  ản t  tụng t    trìn  t  t ủ tụ  qu    n  t      u  77  ộ  u t 
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T  tụng   n s  nă   0 5,  ồng t ờ   ng        ng  u   H          T    n 

tr  u t            n  ần t ứ      ể t    g      ên t   n  ng vẫn vắng  ặt    ng 

        ,  ăn  ứ    ản      u   7  ộ  u t T  tụng   n s  nă   0 5, T    n t  n 

  n    t    vắng  ặt  ng        ng  u   H . 

 [3] V  nộ   ung vụ  n: v   ng   26/7/2022 ông        ng  u   H     

        ồng t n  ụng  ể v   t  n  ủ   g n   ng T   ng      ổ   ần   theo 

gi      ngh      t ẻ t n  ụng   ê       ồng (    ụng       ủ t ẻ            ng 

   n  n)  ể  êu  ầu  g n   ng     t ẻ t n  ụng t     ìn  t ứ  t n     , vớ    n 

 ứ      t n  ụng       u  t    30 000 000  ồng (        tr  u  ồng),  ụ  

     v    ể t êu   ng v           g n   ng g ả  ng n      ng H1   u  trìn  

t       n      ồng t ì  ng H1      t  n  t  n  ầ   ủ t  n v   t         ồng 

   t    t u n      g n   ng nên  g n   ng      u ển    ản v    ủ   ng H1 

s ng n  qu    n, s  t  n  ng H1   n n   g n   ng t n    n ng   23/02/2026 là 

80 377 076  ồng (T      tr  u,    tră   ả        ả  ng ìn,    ng tră   ảy 

     s u  ồng) tr ng    gồ :    n  g      35  00  80  ồng v      qu    n     

 5  76 896  ồng.  

[ ]   ứng   n       êu  ầu   ở     n  ủ   ìn   g n   ng T   ng     

 ổ   ần       ung         T    n gi      ngh      t ẻ t n  ụng   ê       ồng 

(    ụng       ủ t ẻ            ng    n  n) ngày 26/7  0       t       u 

   ản v     u    n    t   n  v  s   ụng t ẻ t n  ụng    n  n  ủ  Ngân hàng 

T   ng      ổ   ần     ng     t   tắt s    ê   n ng    3 0   0 6   ăn  ứ 

v   t    t u n trên t ì  g n   ng v   ng H1      t      ồng  ằng văn  ản,     

        ồng      ên    năng           u t v  năng       n  v    n s   ầ   ủ, 

 ụ       v  nộ   ung    ng v          u      ủ        u t v     ng tr       

 ứ      ộ  nên      ồng    t s n     u      

 [5]  u  trìn  g ả  qu  t vụ  n,  ng        ng  u   H          T    n 

t ng   t        t  ng     v  v    t ụ    vụ  n,     t      u,   ứng  ứ    ngu ên 

  n g    nộ  v  T1     v     ên       ể  tr  v    g    nộ , t      n   ng      

  ứng  ứ v      g ả  n  ng  ng H1    ng   n T    n t    g   t  tụng,    ng 

g   văn  ản nêu      n      ung     t      u,   ứng  ứ     T    n       t     

  ,     tìn  t  t, s     n, t      u,   ứng  ứ ngu ên   n     r     n  ng tìn  t  t 

s     n    ng   ả    ứng   n  t    qu    n  t      u 9   ộ  u t T  tụng   n 

s     t t   ,  êu  ầu   ở     n  ủ  ngu ên   n Ngân hàng T   ng      ổ 

  ần          ăn  ứ nên      Hộ   ồng   t         n  n,  uộ   ng        ng 

 u   H1    ng    vụ trả      g n   ng T   ng      ổ   ần   tổng s  t  n n  

g   v      n    êu  ầu   ở     n  ủ   g n   ng T   ng      ổ   ần   là phù 

      

[6] V   n       n s  s  t   :     êu  ầu   ở     n  ủ  ngu ên   n      

     n  n nên      n  ng        ng  u   H    ả     ng    vụ nộ   n       n 

s  s  t       g   ng    t    qu    n   

[7]   t qu n   ể   ủ         n V  n   ể  s t            vớ  n  n   n   ủ  

Hộ   ồng   t    nên           n  n  

 ì các  ẽ trên  
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QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn  ứ    ản 3    u  6,   ể       ản      u 35,   ể       ản      u 39, 

   u   6,    u   7,    u   7 v     u   8   ộ  u t T  tụng   n s  nă   0 5;  

 ăn  ứ    ản      u    u t s    ổ ,  ổ sung  ột s     u  ủ   ộ  u t T  

tụng   n s ,  u t T  tụng H n     n ,  u t T       ng ờ       t  n  n ên, 

 u t     sản v   u t H   g ả      t     t   T    n;  

 ăn  ứ    ản      u  ,    ản      u  00,   ể       ản 3    u  07  u t 

    tổ   ứ  t n  ụng nă   024;  

 ăn  ứ    ản      u  6  ủ   g   qu  t s  3 6  0 6   TV H    ủ     

  n T  ờng vụ  u    ộ  ng   30 ng      nă   0 6 qu    n  v   ứ  t u, 

  ễn, g ả , t u, nộ , quản    v  s   ụng  n     v         T    n  

Tu ên   :  

        n  n  êu  ầu   ở     n  ủ  ngu ên   n  g n   ng T   ng     

 ổ   ần  . 

 uộ   ng        ng  u   H     ng    vụ trả      g n   ng T   ng 

     ổ   ần   s  t  n t n    n ng    3 0   0 6 tổng  ộng    80 377 076  ồng 

(T        tr  u, ba tră   ả        ả  ng ìn,    ng tră   ả       s u  ồng), 

tr ng    gồ : n  g      35  00  80  ồng v      qu    n     5  76 896  ồng. 

 uộ   ng        ng  u   H     ng    vụ trả t  n        t s n  t n  từ 

ng      0   0 6       n khi ông        ng  u   H  trả   t n  cho Ngân 

  ng T   ng      ổ   ần   theo lãi su t qu    nh t i h    ồng     ng Ph m 

Công Qu c H1         t vớ  Ngân   ng T   ng   i Cổ phần S. 

   V   n       n s  s  t       g   ng   : 

      uộ   ng        ng  u   H     ng    vụ nộ    0 8 853  ồng   

2.2. H2     t  n t   ứng  n         5 933  ồng      g n   ng T   ng   i 

Cổ phần S theo B ên     t   ứng  n    ,        T    n s  006 5   ng   

      0 5  ủ       ụ  T     n   n   n s   u n   , T  n      Hồ       n  

(n         ng T     n   n   n s    u v   7 - T  n      Hồ       n )  

 gu ên   n,      n      qu  n    ng      ản  n tr ng t ờ    n  5 (  ờ  

 ă ) ng    ể từ ng   n  n       ản  n   ặ       t ng   t         

Tr ờng      ản  n      t     n  t    qu    n  t      u    u t T     n  

 n   n s  t ì ng ờ       t     n   n   n s , ng ờ    ả  t     n   n   n s     

qu  n t    t u n t     n   n, qu  n  êu  ầu t     n   n, t  ngu  n t     n   n 

  ặ        ng     t     n   n t    qu    n  t          u 6, 7, 7 , 7  v     u 9 

 u t T     n   n   n s ; t ờ     u t     n   n      t       n t    qu    n  t   

   u 30  u t T     n   n   n s   
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Nơi nhận:  

- TA   t n  V n    ng; 

-    ng THA     u v   9 - V n    ng;  

-    ng THA     u v   7 - TP.HCM;  

- VK      u v   9 - V n    ng; 

-        ng s ; 

-   u  ồ s  vụ  n, V   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Hồ Văn Tú 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


